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	DANH SÁCH
THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH DƯỢC, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐỢT 1 NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-CĐYT ngày      tháng 7 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng)

	I
	 Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm tổng kết 5 học kỳ

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	Giới tính
	Ngày sinh
	Dân tộc
	KV
	ĐT
	Điểm xét tuyển
	Điểm ƯT
	Tổng


	
	
	
	
	
	
	
	HKI
	HKII
	HKIII
	HKIV
	HKV
	
	

	1
	NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂN
	Nữ
	26/12/2007
	Kinh
	KV1
	 
	6.8
	7.7
	7.4
	7.5
	6.7
	0.75
	7.97

	2
	TRẦN DIỆU CHÂU
	Nữ
	19/11/2007
	Kinh
	KV1
	 
	6.0
	6.8
	7.5
	7.9
	7.8
	0.75
	7.95

	II
	Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm tổng kết lớp 12 các môn  

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Dân tộc
	KV
	ĐT
	Điểm xét tuyển
	Điểm ƯT
	Tổng

	3
	NTƠR HƠ HUỆ
	Nữ
	06/9/2006
	M’nông
	KV1
	01
	8.3
	2.75
	11.05

	4
	SOH AO THẢO
	Nữ
	04/5/2006
	Cơ Ho
	KV1
	01
	8.3
	2.75
	11.05

	5
	SÚ NHẬT TUẤN ANH
	Nam
	05/02/2006
	Thổ
	KV1
	01
	8.1
	2.75
	10.85

	6
	BÀN THỊ ÁNH TUYẾT
	Nữ
	01/10/2006
	Dao
	KV1
	01
	7.8
	2.75
	10.55

	7
	TÊ RÊ SA KA THƯ
	Nữ
	07/4/2007
	KƠ HO
	KV1
	01
	7.7
	2.75
	10.45

	8
	LỤC THỊ HOÀNG GHI
	Nữ
	28/11/2007
	Tày
	KV1
	01
	7.6
	2.75
	10.35

	9
	NGUYỄN HỒ HẢI YẾN
	Nữ
	10/3/2007
	Kinh
	KV1
	01
	7.5
	2.75
	10.25

	10
	KA HÒA
	Nữ
	25/7/2007
	Kơ Ho
	KV1
	01
	7.5
	2.75
	10.25

	11
	KON SA QUÝT HIU
	Nữ
	10/10/2005
	Cil
	KV1
	01
	7.5
	2.75
	10.25

	12
	KA THỌA
	Nữ
	08/3/2007
	Kơ Ho
	KV1
	01
	7.3
	2.75
	10.05

	13
	DƠNG GUR HỒNG ÂN
	Nữ
	17/11/2007
	Cill
	KV1
	01
	7.3
	2.75
	10.05

	14
	HẦU THỊ SINH
	Nữ
	22/9/2006
	HMông
	KV1
	01
	7.3
	2.75
	10.05

	15
	PỌA DAM THIỀN
	Nữ
	22/62003
	Kơ ho
	KV1
	01
	7.3
	2.75
	10.05

	16
	THẠCH THÀNH THẢO NHI
	Nữ
	08/11/2007
	Chăm
	KV1
	01
	7.1
	2.75
	9.85

	17
	NGUYỄN THỊ ÁNH TIÊN
	Nữ
	09/5/2007
	Kinh
	KV2
	01
	7.1
	2.75
	9.85

	18
	HOÀNG GIA BẢO
	Nam
	18/9/2005
	Tày
	KV1
	01
	7.1
	2.75
	9.85

	19
	LẦM MỸ LỆ
	Nữ
	15/3/2001
	Hoa
	KV1
	01
	7.1
	2.75
	9.85

	20
	KA NGẬN
	Nữ
	19/9/2007
	Mạ
	KV1
	01
	7.0
	2.75
	9.75

	21
	LƯ NỮ QUỲNH NHƯ
	Nữ
	14/9/2007
	Chăm
	KV1
	01
	7.0
	2.75
	9.75

	22
	LẠI VƯƠNG THUỶ TIÊN
	Nữ
	11/12/2006
	Hoa
	KV1
	01
	7.0
	2.75
	9.75

	23
	LÊ THỊ DIỄM MY
	Nữ
	22/10/2006
	Kinh
	KV1
	 
	9.0
	0.75
	9.75

	24
	KA' THẮM
	Nữ
	24/10/2007
	Nộp
	KV1
	01
	6.9
	2.75
	9.65

	25
	CƠ LIÊNG K' HIỆU
	Nữ
	21/7/2006
	Chil
	KV1
	01
	6.9
	2.75
	9.65

	26
	CAO THỊ THU HIỀN
	Nữ
	11/01/2007
	Kinh
	KV1
	 
	8.8
	0.75
	9.55

	27
	KA TƠR ANH VIỆT
	Nam
	08/10/2007
	Ra-glai
	KV1
	01
	6.7
	2.75
	9.45

	28
	NGUYỄN HOÀNG MỸ DUYÊN
	Nữ
	22/5/2007
	Kinh
	KV1
	 
	8.7
	0.75
	9.45

	29
	PHẠM THỊ BẢO CHÂM
	Nữ
	05/11/2007
	Mường
	KV1
	01
	6.7
	2.75
	9.45

	30
	PANG TAS H MỸ LỆ
	Nữ
	05/02/2006
	Mnông
	KV1
	01
	6.7
	2.75
	9.45

	31
	NGUYỄN THU TRÀ
	Nữ
	06/9/2007
	Kinh
	KV2-NT
	 
	8.9
	0.5
	9.40

	32
	SRŨK Ý NHƯ
	Nữ
	01/6/2007
	M’nông
	KV1
	01
	6.5
	2.75
	9.25

	33
	H' THẮM
	Nữ
	16/5/2006
	Mạ
	KV1
	01
	6.5
	2.75
	9.25

	34
	LÊ THỊ HOÀI THU
	Nữ
	31/12/2007
	Kinh
	KV1
	 
	8.4
	0.75
	9.15

	35
	ĐẶNG THỊ KHÁNH HUYỀN
	Nữ
	24/7/2006
	Kinh
	KV2-NT
	 
	8.6
	0.5
	9.10

	36
	BON KRONG H UYÊN
	Nữ
	13/01/2006
	M'nông
	KV1
	01
	6.3
	2.75
	9.05

	37
	TRẦN NGUYỄN QUANG MINH
	Nam
	11/6/2007
	Kinh
	KV1
	 
	8.3
	0.75
	9.05

	38
	NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM
	Nữ
	23/8/2006
	Kinh
	KV1
	 
	8.2
	0.75
	8.95

	39
	TẠ PHƯƠNG TỐ NHƯ
	Nữ
	01/12/2007
	Kinh
	KV1
	 
	8.2
	0.75
	8.95

	40
	HOÀNG BÍCH TUYỀN
	Nữ
	07/12/2005
	Tày
	KV2-NT
	06
	7.4
	1.5
	8.90

	41
	LÊ BẢO THY
	Nữ
	27/02/2007
	Kinh
	KV2
	 
	8.6
	0.25
	8.85

	42
	TRẦN THỊ HÀ CHÂU
	Nữ
	06/6/2007
	Kinh
	KV1
	 
	8.1
	0.75
	8.85

	43
	PHẠM LƯU HƯƠNG GIANG
	Nữ
	29/8/2007
	Kinh
	KV1
	 
	8.1
	0.75
	8.85

	44
	LÊ VY
	Nữ
	18/9/2006
	Kinh
	KV1
	 
	8.1
	0.75
	8.85

	45
	NGUYỄN THỊ NGỌC HOA
	Nữ
	04/11/2007
	Kinh
	KV1
	 
	8.0
	0.75
	8.75

	46
	NGUYỄN MINH HOÀNG
	Nam
	24/10/2005
	Kinh
	KV2-NT
	 
	8.2
	0.5
	8.70

	47
	PHẠM LÊ THƯ KỲ
	Nữ
	09/9/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.9
	0.75
	8.65

	48
	LÂM VŨ LINH
	Nam
	15/6/1996
	Hoa
	KV2-NT
	06
	7.1
	1.5
	8.60

	49
	NGUYỄN NGỌC THANH TRÚC
	Nữ
	30/01/2007
	Kinh
	KV2
	 
	8.3
	0.25
	8.55

	50
	NGUYỄN THỊ YẾN CHI
	Nữ
	18/11/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.8
	0.75
	8.55

	51
	NGUYỄN CÔNG BÌNH
	Nam
	16/7/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.8
	0.75
	8.55

	52
	LÊ NHẬT ANH
	Nam
	18/11/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.8
	0.75
	8.55

	53
	PHẠM VŨ KHÁNH MY
	Nữ
	15/4/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.8
	0.75
	8.55

	54
	ĐỖ THỊ TÌNH
	Nữ
	23/02/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.7
	0.75
	8.45

	55
	NGUYỄN LÊ QUỐC TÀI
	Nam
	26/10/2007
	Kinh
	KV2
	 
	8.2
	0.25
	8.45

	56
	HỒ THANH THẢO
	Nữ
	19/11/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.7
	0.75
	8.45

	57
	BÙI HOÀNG HẢI
	Nam
	10/12/2007
	Kinh
	KV2
	 
	8.2
	0.25
	8.45

	58
	ĐÀO HOÀNG THẢO TRANG
	Nữ
	09/11/2007
	Kinh
	KV2-NT
	 
	7.9
	0.5
	8.40

	59
	NGUYỄN TRƯỜNG MINH
	Nam
	12/10/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.6
	0.75
	8.35

	60
	NGUYỄN KHÁNH LY
	Nữ
	19/11/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.6
	0.75
	8.35

	61
	TRẦN THỊ THỦY TIÊN
	Nữ
	24/5/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.6
	0.75
	8.35

	62
	NGUYỄN THỊ THANH QUYÊN
	Nữ
	20/11/2005
	Kinh
	KV1
	 
	7.6
	0.75
	8.35

	63
	LÊ TRẦN QUỲNH HƯƠNG
	Nữ
	11/5/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.5
	0.75
	8.25

	64
	PHẠM MAI TƯỜNG VY
	Nữ
	17/02/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.5
	0.75
	8.25

	65
	TRƯƠNG THỊ MỸ TRÂM
	Nữ
	27/4/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.5
	0.75
	8.25

	66
	TRẦN THỊ THU NHÂN
	Nữ
	28/7/2006
	Kinh
	KV2
	 
	8.0
	0.25
	8.25

	67
	BÙI NGỌC MAI LINH
	Nữ
	05/8/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.5
	0.75
	8.25

	68
	TRƯƠNG THẢO HIỀN
	Nữ
	11/4/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.5
	0.75
	8.25

	69
	LÊ VŨ ANH THY
	Nữ
	01/7/2006
	Kinh
	KV1
	 
	7.5
	0.75
	8.25

	70
	HOÀNG SỸ KHÔI
	Nam
	11/3/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.4
	0.75
	8.15

	71
	VÕ THỊ NGỌC ANH
	Nữ
	23/9/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.4
	0.75
	8.15

	72
	ĐỖ HẠ VÂN
	Nữ
	02/8/1995
	Kinh
	KV1
	 
	7.4
	0.75
	8.15

	73
	ĐÀO PHÚ QUÝ
	Nam
	29/12/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.3
	0.75
	8.05

	74
	ĐẶNG BẢO NGÂN
	Nữ
	01/01/2006
	Kinh
	KV1
	 
	7.3
	0.75
	8.05

	75
	TRẦN THÚY NGA
	Nữ
	12/3/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.3
	0.75
	8.05

	76
	NGUYỄN THỊ THẢO TRANG
	Nữ
	19/02/2007
	Kinh
	KV2
	 
	7.7
	0.25
	7.95

	77
	NGUYỄN TRẦN NHƯ NGỌC
	Nữ
	05/12/2006
	Kinh
	KV2
	 
	7.7
	0.25
	7.95

	78
	PHẠM HOÀNG BẢO YẾN
	Nữ
	10/01/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.1
	0.75
	7.85

	79
	TRẦN NGUYỄN MAI LINH
	Nữ
	13/01/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.1
	0.75
	7.85

	80
	TRẦN ĐỖ KHÁNH NGUYÊN
	Nữ
	11/01/2006
	Kinh
	KV2
	 
	7.6
	0.25
	7.85

	81
	NGUYỄN NGỌC THƠ
	Nữ
	18/6/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.1
	0.75
	7.85

	82
	TRẦN KIỀU MY
	Nữ
	17/6/2007
	Kinh
	KV2
	 
	7.6
	0.25
	7.85

	83
	LÊ BÌNH TUẤN KHANG
	Nam
	10/10/2007
	Kinh
	KV2-NT
	 
	7.3
	0.5
	7.80

	84
	LÊ MINH ĐỨC
	Nam
	02/7/2004
	Kinh
	KV2
	 
	7.5
	0.25
	7.75

	85
	LÊ BẢO TRÂN
	Nữ
	20/10/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.0
	0.75
	7.75

	86
	PHAN LÝ QUỲNH QUYÊN
	Nữ
	15/12/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.0
	0.75
	7.75

	87
	NGUYỄN PHƯƠNG THANH
	Nữ
	29/12/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.0
	0.75
	7.75

	88
	TRẦN NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
	Nam
	10/3/2007
	Kinh
	KV2
	 
	7.5
	0.25
	7.75

	89
	NGUYỄN KIM YẾN
	Nữ
	12/8/2006
	Kinh
	KV1
	 
	7.0
	0.75
	7.75

	90
	PHẠM NGỌC TRÂN
	Nữ
	09/4/2006
	Kinh
	KV2
	 
	7.4
	0.25
	7.65

	91
	ĐẶNG MINH TRÍ
	Nam
	24/8/2007
	Kinh
	KV2-NT
	 
	7.1
	0.5
	7.60

	92
	TRƯƠNG THỊ THÚY KIỀU
	Nữ
	10/8/2007
	Kinh
	KV1
	 
	6.8
	0.75
	7.55

	93
	NGUYỄN THỊ DẠ THẢO
	Nữ
	11/11/2004
	Kinh
	KV1
	 
	6.8
	0.75
	7.55

	94
	VŨ THỊ BÍCH MAI
	Nữ
	10/8/2007
	Kinh
	KV1
	 
	6.7
	0.75
	7.45

	95
	ĐẶNG THỊ HỒNG THẮM
	Nữ
	13/10/1990
	Kinh
	KV1
	 
	6.7
	0.75
	7.45

	96
	NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG
	Nữ
	28/01/2006
	Kinh
	KV1
	 
	6.6
	0.75
	7.35

	97
	MAI TRẦN Ý NHI
	Nữ
	21/5/2007
	Kinh
	KV2
	 
	7.1
	0.25
	7.35

	98
	NGUYỄN TRẦN ÁNH MAI
	Nữ
	05/11/2007
	Kinh
	KV2
	 
	7.1
	0.25
	7.35

	99
	NGUYỄN THỊ ÁNH DƯƠNG
	Nữ
	25/4/2007
	Kinh
	KV2
	 
	7.1
	0.25
	7.35

	100
	VÕ THỊ NGỌC LAN
	Nữ
	25/11/2007
	Kinh
	KV2-NT
	 
	6.8
	0.5
	7.30

	101
	NGUYỄN VŨ KHÁNH NHƯ
	Nữ
	20/3/2007
	Kinh
	KV1
	 
	6.5
	0.75
	7.25

	102
	NGUYỄN HUỲNH ÁNH HÂN
	Nữ
	01/10/2007
	Kinh
	KV1
	 
	6.5
	0.75
	7.25

	103
	TRẦN LÊ MAI LY
	Nữ
	13/12/2007
	Kinh
	KV2
	 
	6.9
	0.25
	7.15

	104
	NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU
	Nữ
	23/10/2005
	Kinh
	KV2
	 
	6.9
	0.25
	7.15

	105
	NGUYỄN THỊ MAI LY
	Nữ
	11/3/2007
	Kinh
	KV2-NT
	 
	6.6
	0.5
	7.10

	106
	LÊ HẢI DUY
	Nam
	21/12/1995
	Kinh
	KV1
	 
	6.3
	0.75
	7.05

	107
	HỒ KIM NHƯ YẾN
	Nữ
	23/8/2007
	Kinh
	KV1
	 
	6.2
	0.75
	6.95

	108
	VÕ THỊ HUỆ
	Nữ
	28/3/1996
	Kinh
	KV1
	
	6.1
	0.75
	6.85

	109
	LÊ THỊ MINH THƯ
	Nữ
	04/3/2007
	Kinh
	KV1
	
	6.0
	0.75
	6.75

	110
	PHẠM PHƯƠNG PHƯƠNG
	Nữ
	08/3/2007
	Kinh
	KV1
	
	6.0
	0.75
	6.75

	111
	NGUYỄN THỊ NGA
	Nữ
	11/10/1995
	Kinh
	KV1
	
	5.9
	0.75
	6.65

	112
	TRẦN THỊ NGỌC THÚY
	Nữ
	01/01/1988
	Kinh
	KV2-NT
	
	6.1
	0.5
	6.60

	113
	LÊ QUỲNH TRÚC LINH
	Nữ
	13/10/1994
	Kinh
	KV1
	
	5.8
	0.75
	6.55

	114
	NGUYỄN THÀNH XUÂN SƠN
	Nam
	24/12/1984
	Kinh
	KV2-NT
	
	5.6
	0.5
	6.10

	
	Danh sách này có 114 thí sinh trúng tuyển./
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